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	BỘ TƯ PHÁP                                                                                                

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH 
CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP” KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ 

THUỘC BỘ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số: 1785/QĐ-BTP ngày 21 tháng 8  năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


	1.
	Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

	2.
	Ông Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

	3.
	Ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

	4.
	Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ;

	5.
	Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ;

	6.
	Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Nguyên Trưởng ban, Ban Cơ yếu Chính phủ;

	7.
	Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào, Nguyên Phó Trưởng ban, Ban Cơ yếu Chính phủ;

	8.
	Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

	9.
	Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ;

	10.
	Ông Khổng Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Nội chính, Văn phòng           Chính phủ;

	11.
	Ông Dương Thế Hùng, Chuyên viên cao cấp Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ;

	12.
	Ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Thanh tra, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ;

	13.
	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chuyên viên chính Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ;

	14.
	Ông Nguyễn Anh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công thương;

	15.
	Bà Bùi Thị Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công thương;

	16.
	Bà Mai Thị Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

	17.
	Ông Nguyễn Văn Ngự, Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao;

	18.
	Bà Lê Thị Tuyết Mai, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Geneve;

	19.
	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Tổng Lãnh sự, Người thứ hai, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney;

	20.
	Ông Vũ Phương Đông, Phó trưởng Ban pháp chế, Tập đoàn Điện lực           Việt Nam;

	21.
	Ông Hứa Hoàng Nam, Phó trưởng Ban Pháp chế, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

	22.
	Bà Nguyễn Thị Hương Trà, Phó Trưởng phòng Pháp chế, Công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

	23.
	Bà Phan Thị Chiều, Trưởng phòng Pháp chế, Ban Cơ yếu Chính phủ;

	24.
	Ông Phạm Tiến Quang, Phó Trưởng phòng Pháp chế, Ban Cơ yếu              Chính phủ;

	25.
	Bà Phùng Thị Hồng Vân, Trợ lý Phòng Pháp chế, Ban Cơ yếu Chính phủ;

	26.
	Bà Đặng Cẩm Hạnh, Phó Trưởng phòng Phòng 5, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an;

	27.
	Bà Nguyễn Thu Bích Hằng, Cán bộ Phòng 4, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an;

	28.
	Ông Phạm Duy, Thẩm tra viên chính Phòng Thi hành án Quân chủng           Hải quân;

	29.
	Bà Phạm Hồng Vân, Nhân viên Phòng Thi hành án Quân khu 5;

	30.
	Ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp;

	31.
	Ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp;

	32.
	Bà Tạ Thị Tài, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp;

	33.
	Ông Đoàn Hải Quân, Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính, Thanh tra Bộ Tư pháp;

	34
	Ông Lê Văn Nghinh, Phó Trưởng phòng Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Bộ Tư pháp;

	35
	Ông Chu Mạnh Hùng, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp;

	36.
	Bà Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ       Tư pháp;

	37.
	Ông Trần Minh Ngọc, Phó trưởng Khoa Pháp luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp;

	38.
	Bà Đỗ Thị Thu Hương, Chuyên viên Khoa Pháp luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp;

	39.
	Bà Nguyễn Thị Phong Lan, Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại, Học viện Tư pháp;

	40.
	Bà Bùi Nguyễn Phương Lê, Trưởng Bộ môn Đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự, Học viện Tư pháp;

	41.
	Ông Lê Quang Nội, Nguyên Phó trưởng phòng Tổ chức, cán bộ, Học viện Tư pháp;

	42.
	Ông Nguyễn Văn Phụng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Bộ Tư pháp;

	43.
	Bà Nguyễn Thị Giang, Chuyên viên chính Phòng Quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp;

	44.
	Bà Dương Thị Kiều Oanh, Chuyên viên chính Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ           Tư pháp;

	45.
	Bà Lê Thị Ngọc Hoa, Phó trưởng phòng Quản lý con nuôi nước ngoài, Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp;

	46.
	Bà Bùi Thị Thu Hằng, Chuyên viên chính Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp;

	47.
	Ông Nhâm Ngọc Hiển, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp;

	48.
	Bà Lê Thị Thu Hà, Chánh Văn phòng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp;

	49.
	Bà Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ   Tư pháp;

	50.
	Ông Vũ Hồng Tuyến, Chuyên viên chính phòng Chính sách và Quản lý nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp;

	51.
	Ông Trần Hải Hưng, Thẩm tra viên chính Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp;

	52.
	Ông Trần Văn Minh, Lái xe Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp.

	
	Tổng số: 52 cá nhân./.
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